
  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 

của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định 

 

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO BÌNH ĐỊNH 

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, 

các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài 

chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 

tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn 

vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Quyết định số 57/2022/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 4568/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 tháng 2023 của 

UBND tỉnh Bình Định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 – Sở 

Văn hóa và Thể thao;  

Căn cứ Quyết định số 546 /QĐ-SVHTT ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Sở 

Văn hóa và Thể thao về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Văn hóa và Thể thao. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024 của Sở 

Văn hóa và Thể thao (theo các biểu đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:         /QĐ-SVHTT Bình Định, ngày 31 tháng 12  năm 2023 
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Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính và Thủ 

trưởng các đơn vị trực thuộc Sở và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện 

Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Sở Tài chính; 
- Lãnh đạo Sở VHTT; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Tạ Xuân Chánh 
 



Biểu số 01  (Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính)

Chương: 429

Đơn vị tính: 1.000 đồng

 Văn phòng 

Sở VHTT

 Văn phòng 

Sở VHTT

 Văn phòng 

Sở VHTT

Nhà hát 

nghệ thuật 

truyền 

thống tỉnh

Thư viện 

tỉnh

Bảo tàng 

 tỉnh

Bảo tàng 

Quang 

Trung

Trung tâm 

Văn hóa tỉnh

 Văn phòng 

Sở VHTT

Trung tâm 

Huấn luyện 

và Thi đấu 

Thể thao

Trung tâm 

Võ thuật cổ 

truyền tỉnh

Sở Văn hóa 

và Thể thao 

(cấp 1)

Loại, Khoản

Loại 340, 

Khoản 341

(Chi Hành 

chính)

Loại 070, 

Khoản 085

(SN GDĐT)

A
TỔNG DỰ TOÁN THU, CHI NỘP NSNN 

PHÍ, LỆ PHÍ

1 Số thu phí, lệ phí 7.073.000 40.000 33.000 3.000.000 4.000.000

Phí 7.073.000 40.000 33.000 3.000.000 4.000.000

a Phí thẩm định cấp giẩy phép Karaoke 20.000 20.000

b

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, CLB thể 

thao chuyên nghiệp

10.000 10.000

c
Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 

biểu diễn nghệ thuật
10.000 10.000

d Phí tham quan 7.000.000 3.000.000 4.000.000

e Phí cấp thẻ thư viện 33.000 33.000

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại 6.348.000 18.000 30.000 2.700.000 3.600.000

2.1 Chi quản lý hành chính 18.000 18.000

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 18.000 18.000

- Phí thẩm định cấp giẩy phép Karaoke 6.000 6.000

-

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, CLB thể 

thao chuyên nghiệp

9.000 9.000

-
Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 

biểu diễn nghệ thuật
3.000 3.000

2.2 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 6.330.000 30.000 2.700.000 3.600.000

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 6.330.000 30.000 2.700.000 3.600.000

- Phí tham quan 6.300.000 2.700.000 3.600.000

- Phí cấp thẻ thư viện 30.000 30.000

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN 725.000 22.000 3.000 300.000 400.000

Phí 725.000 22.000 3.000 300.000 400.000

a Phí thẩm định cấp giấy phép Karaoke 14.000 14.000

b

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, CLB thể 

thao chuyên nghiệp

1.000 1.000

c
Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 

biểu diễn nghệ thuật
7.000 7.000

d Phí tham quan 700.000 300.000 400.000

e Phí cấp thẻ thư viện 3.000 3.000

Loại 220, Khoản 221 

(Sự nghiệp TDTT)

Chi tiết theo đơn vị sử dụng

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO BÌNH ĐỊNH

PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-SVHTT ngày 31/12 /2023 của Sở Văn hóa và Thể thao)

STT Nội dung Tổng số Ghi chú

Loại 160, Khoản 161 (Sự nghiệp Văn hóa)
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 Văn phòng 

Sở VHTT

 Văn phòng 

Sở VHTT

 Văn phòng 

Sở VHTT

Nhà hát 

nghệ thuật 

truyền 

thống tỉnh

Thư viện 

tỉnh

Bảo tàng 

 tỉnh

Bảo tàng 

Quang 

Trung

Trung tâm 

Văn hóa tỉnh

 Văn phòng 

Sở VHTT

Trung tâm 

Huấn luyện 

và Thi đấu 

Thể thao

Trung tâm 

Võ thuật cổ 

truyền tỉnh

Sở Văn hóa 

và Thể thao 

(cấp 1)

Loại, Khoản

Loại 340, 

Khoản 341

(Chi Hành 

chính)

Loại 070, 

Khoản 085

(SN GDĐT)

Loại 220, Khoản 221 

(Sự nghiệp TDTT)

Chi tiết theo đơn vị sử dụng

STT Nội dung Tổng số Ghi chú

Loại 160, Khoản 161 (Sự nghiệp Văn hóa)

B DỰ TOÁN CHI NSNN

I Dự toán được giao 156.452.000 6.698.000 19.000 1.000.000 12.615.000 3.895.000 4.243.000 3.129.000 13.062.000 3.000.000 20.204.000 9.007.000 79.580.000

1 Chi quản lý hành chính 7.771.000 6.698.000 1.073.000

1.1 Kinh phí thực hiện tự chủ tài chính 6.198.000 6.198.000 0

1.2 Kinh phí không thực hiện tự chủ tài chính 1.573.000 500.000 1.073.000

2 Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo 19.000 0 19.000 0

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 19.000 0 19.000

- Kinh phí thực hiện tự chủ tài chính 0 0 0

- Kinh phí không thực hiện tự chủ tài chính 19.000 19.000 0

3 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 58.659.000 0 0 1.000.000 12.615.000 3.895.000 4.243.000 3.129.000 13.062.000 0 0 0 20.715.000

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 58.659.000

- Kinh phí thực hiện tự chủ tài chính 26.344.000 0 11.815.000 3.395.000 3.443.000 2.629.000 1.960.000 3.102.000

- Kinh phí không thực hiện tự chủ tài chính 32.315.000 1.000.000 800.000 500.000 800.000 500.000 11.102.000 17.613.000

4 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 90.003.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000 20.204.000 9.007.000 57.792.000

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 90.003.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.000.000 20.204.000 9.007.000 57.792.000

- Kinh phí thực hiện tự chủ tài chính 7.211.000 0 5.204.000 2.007.000 0

- Kinh phí không thực hiện tự chủ tài chính 82.792.000 3.000.000 15.000.000 7.000.000 57.792.000

II Dự toán đơn vị được rút tại KBNN 76.872.000 6.698.000 19.000 1.000.000 12.615.000 3.895.000 4.243.000 3.129.000 13.062.000 3.000.000 20.204.000 9.007.000 0

1 Kinh phí thực hiện tự chủ tài chính 36.651.000 6.198.000 0 0 11.815.000 3.395.000 3.443.000 2.629.000 1.960.000 0 5.204.000 2.007.000 0

-
Kinh phí thực hiện tự chủ chi tiền lương và hoạt 

động thường xuyên
35.964.000 6.086.000 11.599.000 3.340.000 3.369.000 2.574.000 1.917.000 5.110.000 1.969.000

- 10% TK chi lương tại đơn vị 687.000 112.000 216.000 55.000 74.000 55.000 43.000 94.000 38.000

2 Kinh phí không thực hiện tự chủ tài chính 40.221.000 500.000 19.000 1.000.000 800.000 500.000 800.000 500.000 11.102.000 3.000.000 15.000.000 7.000.000 0

- Kinh phí nghiệp vụ 37.119.000 500.000 19.000 1.000.000 800.000 500.000 800.000 500.000 8.000.000 3.000.000 15.000.000 7.000.000

- Chiếu phim lưu động 3.102.000 3.102.000

III Dự toán chưa phân bổ 79.580.000 79.580.000

- Chi quản lý hành chính 1.073.000 1.073.000

- Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo 0 0

- Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 20.715.000 20.715.000

- Chi sự nghiệp thể dục thể thao 57.792.000 57.792.000

Mã số đơn vị sử dụng NSNN 1072752 1072752 1072752 1130115 1072308 1128264 1072312 1128346 1072752 1084710 1116489

Mã số Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch
2011 KBNN 

Bình Định

2011 KBNN 

Bình Định

2011 KBNN 

Bình Định

2011 KBNN 

Bình Định

2011 KBNN 

Bình Định

2011 KBNN 

Bình Định

2017 KBNN 

Tây Sơn

2011 KBNN 

Bình Định

2011 KBNN 

Bình Định

2011 KBNN 

Bình Định

2011 KBNN 

Bình Định
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